I. SÁCH THAM KHẢO
1. 20 năm giáo dục học sinh khuyết tật Việt Nam = 20 years of education for students with disabilities in Vietnam: Kỉ yếu hội thảo / Bộ Giáo dục và Đào tạo  . - H., 2015 . - 532 tr.

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các bài viết về các nội dung: Chính sách và phát triển nguồn nhân lực giáo dục trẻ khuyết tật; Trung tâm và phòng hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; Can thiệp sớm và giáo dục mầm non trẻ khuyết tật; Giải pháp giáo dục trẻ khuyết tật. 

Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Giáo duc hòa nhập; Trẻ khuyết tật; Kỉ yếu hội thảo 
Kí hiệu kho : VL..VL2214 

2. Cẩm nang nuôi dưỡng, giáo dục con người từ sớm để thành đạt / Phan Quang  . - H.: Tri thức, 2015 . - 166 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp các kiến thức về nuôi dưỡng, giáo dục và định hướng con người theo phương pháp và quan điểm mới, chia làm 2 giai đoạn: trẻ trước tuổi đến trường và trẻ ở tuổi học sinh tiểu học. 

Từ khóa: Giáo dục; Trẻ em; Nuôi dưỡng 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4676-77 

3. Chắp cánh thiên thần / ABA  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 187 tr.; 23 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến cách dạy trẻ khám phá bản thân mình, khám phá thế giới xung quanh, bao gồm khám phá suy nghĩ của người khác, khám phá thiên nhiên, môi trường và nguyên tắc tồn tại của các loài động thực vật; đồng thời, dạy trẻ học cách ứng xử giữa mình với thế giới xung quanh. 

Từ khóa: Giáo dục; Trẻ em; Dạy học khám phá 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4668-69 

4. Dạy con theo phương pháp Mỹ: Cha mẹ là người bạn đồng hành / Claire Liu; Song Linh dịch  . - H.: Nxb Hồng Đức , 2015 . - 163 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các cách thức khác nhau để giúp cha mẹ, con cái rèn luyện tính tự lập một cách có hiệu quả nhất. 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Dạy con; Tính tự lập; Hoa Kỳ 

Kí hiệu kho :Vv..Vv4619 

5. Dạy con theo phương pháp Nhật Bản - Không tức giận khi nghe trẻ nói: 70 gợi ý của cha mẹ cho học sinh tiểu học / Ibuka Masaru; Minh Huyền dịch  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 195 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách gồm những nội dung: gợi ý cho trẻ bắt đầu vào tiểu học; gợi ý cho trẻ đối phó tình huống rắc rối ở trường tiểu học; gợi ý cho học sinh tiểu học hình thành một số phẩm chất, thói quen đúng đắn. 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Dạy con; Học sinh tiểu học; Cha mẹ; Nhật Bản

Kí hiệu kho : Vv..Vv4625

6. Dạy con theo phương pháp Nhật Bản: Cha mẹ là thầy cô tốt nhất của con gái / Ibuka Masaru; Minh Huyền dịch  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 211 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách gồm những nội dung: phát hiện và kích thích tiềm năng phát triển của trẻ; dạy trẻ những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống; dạy trẻ cách giải quyết những sự cố trong cuộc sống. 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Dạy con; Nhật Bản 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4623 

7. Dạy con theo phương pháp Nhật Bản: Làm cha mẹ tốt/ Ibuka Masaru; Minh Huyền dịch  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 195 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách gồm: gắn kết tình yêu thương với trẻ; hình thành và phát triển một số phẩm chất tốt cho trẻ; khắc phục thói quen tiêu cực ở trẻ. 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Dạy con; Cha mẹ; Nhật Bản 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4624 

8. Dạy con theo phương pháp Nhật Bản: Định hướng năng lực tư duy / Morotomi Yoshihiko; Song Linh dịch  . - H.: Nxb, 2015 . - 159 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách đề cập những nội dung: Những điều cơ bản trong giáo dục bé trai; Nuôi dưỡng sức vận động bằng khuyến khích làm việc nhà; Kỹ năng khắc phục sự yếu đuối; Rèn luyện năng lực xã hội... 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Dạy con; Bé trai; Nhật Bản 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4622 

9. Dạy con theo phương pháp Nhật Bản: Nói đúng trẻ con sẽ nghe lời/ Ibuka Masaru; Minh Huyền dịch  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 195 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các nội dung: một số nguyên tắc đảm bảo trẻ nghe lời; nói đúng điều trẻ nên và không nên làm; làm gương sáng cho trẻ noi theo. 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phương pháp giáo dục; Dạy con; Nhật Bản 

Kí hiệu kho :Vv..Vv4621 

10. Dạy con thời hiện đại / Nguyễn Thành Nhân; Nhóm tác giả ATY  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 223 tr.; 20 cm

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản cùng giải pháp thực tế được nhóm tác giả tổng hợp từ quá trình giảng dạy, huấn luyện cho học sinh, tư vấn, giải đáp và xử lí các tình huống tâm lí cùng với phụ huynh. Cuốn sách gồm 5 chương: 1. Tâm lí chung của trẻ; 2. Tâm lí chung của phụ huynh; 3. Những cảm giác tiêu cực (giận dữ và sợ hãi); 4. Các công thức cần thiết; 5. Gia đình là nền tảng cho sự phát triển của con trẻ. 

Từ khóa: Dạy con; Giáo dục gia đình; Tình huống tâm lí 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4674-75 

11. Đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học / Trần Thị Hoài  . - H.: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 169 tr.: hình vẽ, bảng ; 24 cm


Tóm tắt: Cuốn sách trình bày sở lí luận về đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học; công tác đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học ở Việt Nam; bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học. 


Từ khóa: Giáo dục đại học; Chương trình giảng dạy; Đánh giá thẩm định 

Kí hiệu kho :Vv..Vv4647-48 

12. Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học / Nguyễn Đức Minh (chủ biên), Dương Văn Hưng, Trần Hải Toàn  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 155 tr.; 24 cm


Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những nội dung về bản chất của đánh giá kết quả giáo dục; vai trò của đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học; những phương pháp, kĩ thuật, công cụ đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học; những điểm mới trong đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và hướng dẫn đánh giá theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Từ khóa: Giáo dục tiểu học; Đánh giá; Kết quả giáo dục; Học sinh tiểu học 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4644 

13. Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy - Thực trạng và giải pháp: Kỉ yếu hội thảo khoa học / Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam  . - H., 2015 . - 415 tr.; 27 cm


Tóm tắt: Tài liệu tập hợp 50 báo cáo khoa học được chia làm 5 phần: 1. Động cơ học tập - Những vấn đề lí luận; 2. Động cơ học tập của học sinh phổ thông các cấp; 3. Động cơ học tập của sinh viên; 4. Người thầy và vấn đề xây dựng động cơ học tập cho người học; 5. Giáo dục, hình thành động cơ học tập cho người học. 


Từ khóa: Động cơ học tập; Giáo viên; Học sinh; Sinh viên; Kỉ yếu hội thảo 

Kí hiệu kho : VL..VL2192-93 

14. Giáo dục Việt Nam và Phần Lan : Một nghiên cứu so sánh điển hình về vai trò các chủ thể tại hai trường tiểu học công lập của hai nước / Nguyễn Khánh Trung  . - HCM.: Khoa học xã hội ; Công ty Sách Dân trí, 2015 . - 324 tr.: minh họa; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách mô tả, phân tích và so sánh vai trò của 5 chủ thể chính là nhà nước, hiệu trưởng, giáo viên, học sinh và phụ huynh và các mô thức tương tác giữa các chủ thể, thông qua nghiên cứu các mục tiêu giáo dục, phương thức tổ chức giảng dạy, cơ cấu, cách thức thiết kế nội dung chương trình giáo dục, phương thức tổ chức giảng dạy, thi cử và đánh giá kết qả học tập trong cấp tiểu học Việt Nam và Phần Lan. 


Từ khóa: Giáo dục tiểu học; Phần Lan; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4645-46 

15. Hội nghị định hướng nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá sự tiến bộ của học sinh khuyết tật trí tuệ và khuyết tật học tập: Tập trung vào kĩ năng biểu đạt, đọc, viết và tính toán / Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. UNICEF  . - H., 2015 . - 104 tr.; 27 cm


Tóm tắt: Tài liệu tập hợp một số báo cáo về các vấn đề: Tổng quan các vấn đề đánh giá trẻ khuyết tật ở Việt Nam; Quan điểm thế giới về công cụ đánh giá học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt; Một số ý kiến định hướng xây dựng bộ công cụ đánh giá sự tiến bộ về tính toán của học sinh khuyết tật học tập/khuyết tật trí tuệ; Đánh giá sự tiến bộ của học sinh tiểu học qua phân môn Chính tả... 


Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Học sinh; Khuyết tật học tập; Khuyết tật trí tuệ; Bộ công cụ đánh giá 

Kí hiệu kho : VL..VL2205 

16. Hội thảo giải pháp sáng tạo thúc đẩy hòa nhập dành cho người khuyết tật và người cao tuổi  . - H., 2015 . - 19 tr.

Tóm tắt: Tài liệu đề cập: tình hình thực trạng về người khuyết tật ở Việt Nam và chương trình hành động (2016-2020) trong quá trình thực hiện Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật; thúc đẩy quyền bình đẳng của người khuyết tật tại nước Israel. 

Từ khóa: Giáo dục hòa nhập; Người khuyết tật; Người cao tuổi 
Kí hiệu kho : VL..VL2212 
17. Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2014  . - H.: Chính trị Quốc gia, 2015 . - 91 tr.; 19 cm


Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật Giáo dục đại học với những qui định chung và qui định cụ thể về tổ chức cơ sở giáo dục đại học, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học; hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; các qui định liên quan đến giảng viên, người học, tài chính, tài sản, quản lí nhà nước về giáo dục đại học cùng một số văn bản hướng dẫn thi hành. 


Từ khóa: Pháp luật; Luật Giáo dục đại học; Văn bản pháp luật; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4628-29 

18. Một túi yêu thương/ Gail Reichlin, Caroline Winkler; Đông Phong dịch    - H.: Dân trí, 2015 . - 430 tr.; 21 cm


Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cách giao tiếp của cha mẹ với trẻ, khích lệ trẻ hợp tác, dạy bảo trẻ một cách nghiêm khắc, uốn nắn sửa sai khi trẻ mắc lỗi, đề cao thái độ tôn trọng cả cha mẹ và trẻ. 


Từ khóa: Giáo dục gia đình; Trẻ em; Phương pháp giáo dục 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4580-81 

19. Nền giáo dục trí thấy và tình thương trong gia đình và nhà trường: Sách tham khảo dành cho giáo viên và phụ huynh học sinh / ABA  . - H.: Nxb Hồng Đức, 2015 . - 145 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại các cuộc nói chuyện của tác giả có bút hiệu ABA với các giáo viên, phụ huynh và những người quan tâm đến giáo dục về các vấn đề thực tế, khó giải quyết của họ trong việc dạy dỗ học sinh, dạy dỗ con cái, cũng như thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Gia đình; Giáo dục; Trường học; Sách tham khảo
Kí hiệu kho : Vv..Vv4666-67 

20. Những vấn đề mới về giáo dục và đào tạo của các nước trên thế giới: Tài liệu dịch / Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Quyển 1  . - H., 2015 . - 171 tr.; 27 cm


Tóm tắt: Tài liệu tập hợp một số bài trích tạp chí nước ngoài về các vấn đề: Đào tạo nghề và việc làm của thanh niên; Các quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa giáo dục đại học trong bối cảnh các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ; Trường đại học của Hoa Kỳ ở nước ngoài; Trung Quốc kì vọng vào giáo dục đại học; 10 xu hướng hàng đầu của các thư viện đại học năm 2012... 


Từ khóa: Đào tạo; Đào tạo nghề; Giáo dục; Giáo dục đại học; Thư viện đại học; Tài liệu dịch

Kí hiệu kho : VL..VL2195-96

21. Những vấn đề mới về giáo dục và đào tạo của các nước trên thế giới: Tài liệu dịch/ Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Quyển 2  . - H., 2015 . - 184 tr.; 27 cm


Tóm tắt: Tài liệu tập hợp một số bài trích tạp chí nước ngoài về các vấn đề: Phân tích kinh nghiệm nước ngoài về cải cách giáo dục đại học; Tính ưu việt của hệ thống đại học Mỹ; Kinh nghiệm cải cách hệ thống giáo dục của Singapore; So sánh mục tiêu giáo dục đạo đức của Trung Quốc và Nhật Bản cận hiện đại... 


Từ khóa: Cải cách giáo dục; Đào tạo; Giáo dục; Giáo dục đại học; Giáo dục đạo đức; Tài liệu dịch 

Kí hiệu kho : VL..VL2197-98
22. Những yếu tố cơ bản của nghề dạy học / James M. Banner, Harold C. Cannon ; Nguyễn Phúc Thành dịch  . - HCM: Nxb. Văn hoá Sài Gòn ; Đại học Hoa sen, 2015 . - 199 tr.; 20 cm


Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến việc dạy học và những phẩm chất của các nhà giáo giỏi nghề; những kinh nghiệm và nghệ thuật dạy học; các nguyên tắc đạo đức, nội quy và tính cách của người giáo viên. 


Từ khóa: Dạy học; Giáo viên; Phẩm chất 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4616-17 

23. Quản lí chất lượng trong giáo dục: Giáo trình sau đại học/ Nguyễn Tiến Hùng  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014 . - 188 tr.; 24 cm


Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh những nội dung cơ bản của chất lượng và quản lí chất lượng trong giáo dục; mô hình và khung quản lí chất lượng trong giáo dục; chỉ số và đánh giá chất lượng trong giáo dục; quan niệm, bản chất và các đặc trưng cơ bản về TQM và một số công cụ chính quản lí chất lượng trong giáo dục. 


Từ khóa: Quản lí giáo dục; Quản lí chất lượng; Quản lí chất lượng tổng thể; Chỉ số; Đánh giá; Giáo trình 

Kí hiệu kho :Vv..Vv4614 
24. Quản lí giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Thị Mỹ Lộc (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thư  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 351 tr.; 24 cm


Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các vấn đề chung về quản lí giáo dục, quá trình hình thành lý luận quản lí giáo dục, các mô hình quản lí giáo dục, các cách tiếp cận quản lí giáo dục, sự khác biệt giữa lí luận quản lí giáo dục với các lĩnh vực khác, đặc trưng của quản lí giáo dục trong thế kỷ 21; chức năng trong quản lí nhà trường và sự điều hành một số công việc thực tế của nhà trường về nhân sự, quản lí tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục, hệ thống thông tin trong quản lí giáo dục... 


Từ khóa: Quản lí giáo dục; Quản lí giáo dục; Quản lí nhà trường; Mô hình; Lí luận; Quản lí nhân sự; Quản lí tài chính 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4612-13 
25. Quản lí tài chính trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học: Trường hợp nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Sách chuyên khảo  / Nguyễn Thị Hương  . - H.: , . - tr.; cm

Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ cơ sở lí luận về quản lí tài chính đối với giáo dục đại học dựa trên khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm và mô hình quản lí tài chính của cá trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời phân tích khả năng áp dụng thực tế ở Việt Nam. Cuốn sách còn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng quản lí tài chính của Đại học Quốc gia Hà Nội; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế và mô hình quản lí tài chính của Trường, 

Từ khóa: Quản lí tài chính; Giáo dục đại học; Đại học Quốc gia Hà Nội; Sách chuyên khảo 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4672-73 
26. Sổ tay quản nghiệp vụ quản lý trường học dành cho hiệu trưởng - lãnh đạo nhà trường/ Quang Minh (hệ thống)  . - H.: Tài chính, 2015 . - 431 tr.; 28 cm


Tóm tắt: Cuốn sách gồm 8 phần: 1. Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định chung của Nhà nước về quản lý giáo dục; 2. Quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 3. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại và kiểm định chất lượng giáo dục; 4. Hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành giáo dục; 6. Quy định mới về giáo dục bậc trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và cao học; 7. Quy định mới về giáo dục phổ thông; 8. Công tác thi đua, khen thưởng, thanh tra, kiểm tra trong ngành giáo dục. 


Từ khóa: Quản lý trường học; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác quốc tế; Giáo dục phổ thông; Tuyển sinh đại học; Kiểm định chất lượng; Quy định; Sổ tay nghiệp vụ 

Kí hiệu kho : VL..VL2179-80 

27. Sự sẵn sàng cho giáo dục trẻ khuyết tật - Nghiên cứu tại 8 tỉnh ở Việt Nam: Báo cáo năm 2015  . - H., 2015 . - 75 tr.; 27 cm


Tóm tắt: Báo cáo trình bày kết quả khảo sát về: Sự sẵn sàng của hệ thống trường học trong việc cung cấp giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam; Sự sẵn sàng đến trường và học tập của trẻ khuyết tật tại Việt Nam; Sự sẵn sàng của cộng đồng hỗ trợ trẻ khuyết tật đến trường và tham gia các hoạt động giáo dục. 


Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Giáo dục hòa nhập; Trẻ khuyết tật; Việt Nam 

Kí hiệu kho : VL..VL2206,VL2211
28. Tài liệu hội thảo, tập huấn về đồ dùng, đồ chơi tự làm mầm non / Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em  . - H., 2015 . - 203 tr.

Tóm tắt: Tài liệu gồm một số chuyên đề về đồ dùng, đồ chơi tự làm: Vận dụng thuyết đa trí thông minh trong tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động tự làm đồ chơi cho trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non. 

Từ khóa: Đồ chơi tự làm; Đồ dùng dạy học tự làm; Thiết bị dạy học; Mầm non ; Tài liệu hội thảo; Tài liệu tập huấn
Kí hiệu kho : VL..VL2207 

29. Tài liệu hội thảo, tập huấn về thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm tiểu học / Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em  . - H., 2015 . - 227 tr.

Tóm tắt: Tài liệu gồm các chuyên đề lí luận chung về thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm; các chuyên đề báo cáo kinh nghiệm quản lí, bảo quản thiết bị dạy học thực tế của các trường cũng như những thiết kế và sử dụng thiết bị dạy học tự làm ở tiểu học. 

Từ khóa: Thiết bị dạy học tự làm; Thiết bị dạy học; Tiểu học; Tài liệu hội thảo; Tài liệu tập huấn
Kí hiệu kho : VL..VL2208 

30. Tài liệu hội thảo, tập huấn về thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm trung học cơ sở / Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em  . - H., 2015 . - 209 tr.

Tóm tắt: Tài liệu đề cập một số nội dung: kinh nghiệm trong công tác quản lí việc bảo quản, sử dụng thiết bị có hiệu quả; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong quản lí cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; khai thác phần mềm thiết kế bài giảng hỗ trợ dạy học... 

Từ khóa: Thiết bị dạy học; Thiết bị dạy học tự làm; Trung học cơ sở; Tài liệu hội thảo; Tài liệu tập huấn 
Kí hiệu kho : VL..VL2209 

31. Tài liệu hội thảo, tập huấn về thiết bị dạy học và thiết bị dạy học tự làm trung học phổ thông / Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm nghiên cứu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em  . - H., 2015 . - 249 tr.

Tóm tắt: Nội dung chính của tài liệu đề cập: sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học theo định hướng phát triển năng lực; vai trò của thiết bị dạy học - thiết bị dạy học tự làm đối với môn Công nghệ; Vật lí, Hóa học, Thể dục, Ngoại ngữ... 

Từ khóa: Thiết bị dạy học; Thiết bị dạy học tự làm; Trung học phổ thông; Tài liệu tập huấn; Tài liệu hội thảo 

Kí hiệu kho : VL..VL2210 

32. Tài liệu hướng dẫn nhóm hỗ trợ gia đình  . - H.: 2015 . - 73 tr.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu tổng quan về Dự án giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường (IDEO) tại Việt Nam; khái quát về nhóm hỗ trợ gia đình; tài liệu về sự phát triển của trẻ. 

Từ khóa: Nhóm hỗ trợ gia đình; Tài liệu hướng dẫn; Giáo dục trẻ điếc 
Kí hiệu kho : VL..VL2213 

33. Tham vấn tâm lí cá nhân và gia đình / Trần Đình Tuấn  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 381 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản về các trường phái cũng như quá trình tham vấn tâm lí cá nhân và tham vấn tâm lí gia đình. 

Từ khóa: Tham vấn tâm lí; Tham vấn tâm lí cá nhân; Tham vấn tâm lí gia đình 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4670-71 

34. Thông tin giáo dục quốc tế số 13/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện  . - H., 2015 . - 30 tr.

Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến vấn đề hỗ trợ tài chính cho học tập suốt đời: khung phân tích, cách thức khuyến khích học tập suốt đời. 

Từ khóa: Học tập suốt đời; Tài chính; Thông tin giáo dục quốc tế 
Kí hiệu kho : VL..VL2201-02 

II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

35. Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Văn Hưng . - Mã số đề tài: V2014-18 . - H., 2015 . - 80 tr.+phụ lục


Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận của giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập; thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội; đề xuất biện pháp giáo dục giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập tại Hà Nội. 


Từ khóa: Giáo dục hòa nhập; Kĩ năng xã hội; Học sinh khuyết tật trí tuệ; Lớp 1; Hà Nội

Kí hiệu kho: NC..NC2272 
36. Đánh giá thực trạng việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ : Báo cáo tổng kết/ Lê Thị Luận . - Mã số đề tài: V2014-01 . - H., 2015   . - 98 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung chính của đề tài đề cập: Cơ sở lí luận của việc đánh giá thực trạng về việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ; Kết quả khảo sát thực trạng việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ; Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non lứa tuổi nhà trẻ. 

Từ khóa: Giáo dục mầm non; Chương trình giáo dục mầm non; Đánh giá; Nhà trẻ; Trẻ 18-36 tháng tuổi


Kí hiệu kho: NC..NC2281 

37. Một số biện pháp tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong giờ chơi - tập có chủ định ở trường mầm non : Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Trang . - Mã số đề tài: V2013-10 . - H., 2014 . - 59 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ 24-36 tháng tuổi trong trường mầm non; khảo sát thực trạng việc tổ chức vận động theo nhạc trong giờ chơi -tập có chủ định cho trẻ ở một số trường mầm non Hà Nội; đề xuất biện pháp tổ chức vận động theo nhạc trong giờ chơi - tập có chủ định cho trẻ. 

Từ khóa: Giáo dục mầm non; Giáo dục âm nhạc; Vận động theo nhạc; Trẻ mầm non; Trẻ 24-36 tháng tuổi 
Kí hiệu kho: NC..NC2273 

38. Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015: Báo cáo tổng kết/ Ngô Thị Thanh Tùng . - Mã số đề tài: V2014-10 . - H., 2015 . - 90 tr.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận và kinh nghiệm trong đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục; rà soát các mục tiêu và hoạt động được đề cập trong chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; đề xuất chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015. 

Từ khóa: Chiến lược phát triển giáo dục; Chỉ số đánh giá; Giai đoạn 2011-2020; Giai đoạn 2011-2015
Kí hiệu kho: NC..NC2274 

39. Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai đánh giá của nhà trường ở một số nước trên thế giới : Báo cáo tổng kết/ Trần Thị Hương Giang . - Mã số đề tài:  V2014-16 . - H., 2015 . - 109 tr.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài, phương pháp, kĩ thuật đánh giá, sự gắn kết đánh giá của nhà trường với các cấu phần đánh giá khác trong hệ thống giáo dục; tổng quan kinh nghiệm đánh giá của nhà trường trên thế giới; đề xuất hướng phát triển đánh giá của nhà trường ở Việt Nam. 

Từ khóa: Đánh giá; Trường học; Kinh nghiệm quốc tế
Kí hiệu kho:NC..NC2282 

40. Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non : Báo cáo tổng kết/ Chu Thị Hồng Nhung . - Mã số đề tài: V2013-09  . - H., 2014 . - 70 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài  nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non; thực trạng việc tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non; đề xuất biện pháp tổ chức. 

Từ khóa: Giáo dục mầm non; Giáo dục kĩ năng xã hội; Hoạt động giáo dục; Trẻ mẫu giáo; Trẻ 5-6 tuổi
Kí hiệu kho: NC..NC2278 

41. Xác định tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng : Báo cáo tổng kết/ Trần Thị Vân . - Mã số đề tài:  V2014-24  . - H., 2015 . - 84 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu làm rõ một số nội dung: Thuật ngữ, khái niệm được sử dụng trong đề tài; Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về việc đánh giá kết quả học tập của người lớn; Xác định khung tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ); khảo sát tiêu chí đánh giá kết quả học chuyên đề của người lớn tại TTHTCĐ. 

Từ khóa: Giáo dục người lớn; Trung tâm học tập cộng đồng; Tiêu chí đánh giá; Kết quả học chuyên đề
Kí hiệu kho: NC..NC2276 

42. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công : Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Hoàng Yến . - Mã số đề tài:  B2013-37-31NV . - H., 2014 . - 274 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công; tổng kết kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công; đề xuất bộ công cụ khảo sát, phương pháp và quy trình đánh giá.

Từ khóa: Dịch vụ giáo dục công; Bộ tiêu chí đánh giá; Mức độ hài lòng; Người dân
Kí hiệu kho: NC..NC2275 

III. LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
43. Quản lí chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục khu vực miền Trung Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Đỗ Trọng Tuấn . - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Trần Khánh Đức, Lê Đông Phương . - H., 2015 . - 177 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về quản lí chất lượng đào tạo trong nhà trường đại học; 2. Thực trạng quản lí chất lượng đào tạo trong các trường đại học tư thục khu vực miền Trung; 3. Giải pháp quản lí chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục miền Trung theo AUN-QA. 

Từ khóa: Quản lí giáo dục; Chất lượng đào tạo; Đại học tư thục; Miền Trung 
Kí hiệu kho: H..H1477 

44. Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa ở trường trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Phạm Thị Lệ Nhân . - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Trần Quốc Thành, Phan Văn Nhân . - H., 2015 . - 181 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án xây dựng cơ sở lí luận về quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo xu hướng xã hội hóa ở trường THPT; khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng xã hội hóa ở trường THPT thành phố HCM; đề xuất các biện pháp quản lí. 

Từ khóa: Quản lí giáo dục; Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Trung học phổ thông; Xã hội hóa; Hồ Chí Minh 
Kí hiệu kho: H..H1478 
45. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục/ Nguyễn Duy Long . - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục . - Mã số: 60.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Trần Văn Hùng . - H., 2015 . - 86 tr.


Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng của việc quản lí ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX); đề xuất một số biện pháp quản lí phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các TTGDTX trên địa bàn Hà Nội. 


Từ khóa: Quản lí giáo dục; Công nghệ thông tin; Trung tâm giáo dục thường xuyên; Hà Nội 
Kí hiệu kho: H..H1479 
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